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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI MÔN ANH VĂN 
 
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ng.sinh Nơi sinh 

Minh chứng miễn thi môn 

Tiếng Anh 

1 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 28/06/1981 Gia Lai Cử nhân Ngữ văn Anh 

2 Trương Xuân Vỹ Nam 08/01/1972 Bình Định Cử nhân Ngữ văn Anh 

3 Lê Ngọc Tân Nam 16/05/1979 Ninh Thuận Cử nhân Ngữ văn Anh 

4 Nguyễn Thị Kim Phương Nữ 08/04/1986 Ninh Thuận Cử nhân Ngữ văn Anh 

5 Lê Quang Trình Nam 22/11/1991 Khánh Hoà IELTS 4.5  

6 Lê Nguyễn Linh Phương Nữ 24/11/1995 Đồng Tháp IELTS 4.5  

7 Nguyễn Hồng Thoại Vy Nữ 19/03/1992 TP. Hồ Chí Minh IELTS 4.5  

8 Phan Lê Quỳnh Hoa Nữ 16/06/1988 Gia Lai IELTS 4.5  

9 Nguyễn Thành Luân Nam 23/08/1991 Gia Lai TN ĐH ở nước ngoài 

10 Bùi Tuấn Tú Nam 17/05/1981 Quảng Nam TN ĐH ở nước ngoài 

11 Huỳnh Thị Cẩm Duyên Nữ 08/04/1992 Bình Định TOEIC 450 

12 Lê Thị Hoàng Dung Nữ 10/10/1994 Bình Dương TOEIC 450 

13 Tạ Ngọc Thiện Huy Nam 15/07/1992 Kiên Giang TOEIC 450 

14 Mai Yến Linh Nữ 21/04/1993 Bình Dương TOEIC 450 

15 Nguyễn Thị Hồng Uyên Nữ 10/03/1992 Gia Lai TOEIC 450 

16 Phạm Ngọc Bảo Trân Nữ 24/03/1994 Tiền Giang TOEIC 450 

17 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 07/06/1994 Bến Tre TOEIC 450 

18 Nguyễn Thanh An Nam 06/05/1993 Ninh Thuận TOEIC 450 

19 Nguyễn Dương Thúy Bắc Nữ 31/12/1994 Bắc Giang TOEIC 450 

(Danh sách gồm 19 thí sinh) 

 


